
1/12

HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

Thời gian:  15h30 - 23/12/2025                Phòng: 208/1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206634529 Đoàn Trần Hoàng Ân COM 201 G K30VTD

2 30206626420 Huỳnh Hồng Anh COM 201 G K30VTD

3 30206655101 Phạm Lê Trâm Anh COM 201 G K30VTD

4 30216644291 Nguyễn Văn Anh COM 201 G K30VTD

5 30216655097 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh COM 201 G K30VTD

6 30206659385 Nguyễn Thị Thu Ba COM 201 G K30VTD

7 27203238826 Hoàng Thị Khánh Băng COM 201 G K27VTD

8 30216655114 Nguyễn Trần Công Chương COM 201 G K30VTD

9 30216649689 Nguyễn Thành Danh COM 201 G K30VTD

10 30212361481 Đặng Văn Đạt COM 201 G K30VTD

11 30216663504 Nguyễn Ngọc Quốc Đạt COM 201 G K30VTD

12 30216664648 Đào Thành Đạt COM 201 G K30VTD Nợ HP

13 30216659432 Nguyễn Anh Đức COM 201 G K30VTD

14 30206655119 Nguyễn Thị Phương Dung COM 201 G K30VTD

15 30216645085 Nguyễn Văn Dũng COM 201 G 0 Nợ HP

16 30216655120 Hoàng Tuấn Duy COM 201 G K30VTD

17 30206627111 Thái Thị Ngọc Giang COM 201 G K30VTD

18 30206649483 Lê Nguyễn Hà Giang COM 201 G K30VTD

19 30206655133 Lê Nguyễn Trúc Giang COM 201 G K30VTD

20 30206655138 Nguyễn Huỳnh Thu Giàu COM 201 G K30VTD

21 30206664086 Nguyễn Ngô Mỹ Hạnh COM 201 G 0 Nợ HP

22 30201339877 Quách Lê Gia Hào COM 201 G 0 Nợ HP

23 30216155388 Lê Lê Nhật Hậu COM 201 G K30VTD
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 201 (G-I-K)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Truyền Thông  *   SỐ TÍN CHỈ: 3
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 201

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 201 (G-I-K)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Truyền Thông  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  15h30 - 23/12/2025                Phòng: 208/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30214339144 Nguyễn Hiếu COM 201 G K30VTD

2 30216625389 Nguyễn Trọng Hiếu COM 201 G K30VTD

3 30206655152 Nguyễn Thị Hòa COM 201 G K30VTD

4 30216659472 Nguyễn Đức Duy Hoàng COM 201 G K30VTD

5 30216644774 Bùi Đức Hộp COM 201 G K30VTD

6 30216655160 Lê Quang Huy COM 201 G K30VTD

7 30216655164 Nguyễn Văn Nhật Huy COM 201 G K30VTD Nợ HP

8 30206655166 Đào Thị Thu Huyền COM 201 G K30VTD

9 30216630067 Nguyễn Nhật Khánh COM 201 G K30VTD

10 30216659491 Huỳnh Trung Kiên COM 201 G K30VTD

11 29206565573 Cao Thị Yến Linh COM 201 G K29VTD

12 30204624420 Trương Trần Diệu Linh COM 201 G K30VTD

13 30206644722 Lê Đỗ Phương Linh COM 201 G 0 Nợ HP

14 30206664955 Trần Mỹ Linh COM 201 G K30VTD Nợ HP

15 30216646013 Nguyễn Thành Luân COM 201 G 0 Nợ HP

16 30206155395 Đinh Thị Mỹ Luận COM 201 G K30VTD

17 30206144072 Nguyễn Thị Mỹ Ly COM 201 G K30VTD

18 30214143001 Nguyễn Thị Yến Ly COM 201 G K30VTD

19 30208251475 Nguyễn Thị Trúc Mai COM 201 G K30VTD

20 30204655711 Trần Kiều Ngọc Minh COM 201 G K30VTD

21 30204655715 Nguyễn Ngọc Hà My COM 201 G K30VTD

22 30216163658 Nguyễn Bình Quốc Mỹ COM 201 G K30VTD

23 30206645744 Nguyễn Thị Kiều Na COM 201 G K30VTD
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 201

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 201 (G-I-K)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Truyền Thông  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  15h30 - 23/12/2025                Phòng: 208/3  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30216654106 Nguyễn Hải Nam COM 201 G 0 Nợ HP

2 30206627843 Trần Thị Hậu Nga COM 201 G K30VTD

3 30206649990 Trần Thị Thu Nga COM 201 G K30VTD

4 30206650225 Hồ Thị Thúy Nga COM 201 G K30VTD

5 30206640505 Trần Thị Thu Ngân COM 201 G K30VTD

6 30216627546 Hồ Thanh Nghĩa COM 201 G K30VTD

7 30216650457 Đặng Bích Ngọc COM 201 G K30VTD Nợ HP

8 30206625549 Phạm Thị Trúc Nguyên COM 201 G K30VTD

9 30206625562 Trần Thảo Nguyên COM 201 G K30VTD

10 30216640476 Phan Chí Nguyên COM 201 G 0 Nợ HP

11 30206655238 Nguyễn Trần Minh Nguyệt COM 201 G K30VTD

12 30206659571 Nguyễn Thị Ngọc Nhạn COM 201 G K30VTD

13 30206653602 Lê Võ Nhật COM 201 G 0 Nợ HP

14 30206622378 Nguyễn Thị Yến Nhi COM 201 G K30VTD

15 30206655247 Lê Nguyễn Tuyết Nhi COM 201 G K30VTD

16 30206622360 Mai Nguyễn Quỳnh Như COM 201 G K30VTD

17 30206630914 Trương Tâm Như COM 201 G K30VTD

18 30206633895 Nguyễn Ngô Hải Như COM 201 G K30VTD

19 30206664989 Huỳnh Bảo Như COM 201 G K30VTD

20 30206622390 Huỳnh Mai Quỳnh Nhung COM 201 G K30VTD

21 30206659600 Nguyễn Thị Kiều Oanh COM 201 G K30VTD

22 30216624401 Dương An Phú COM 201 G K30VTD
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 201

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 201 (G-I-K)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Truyền Thông  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  15h30 - 23/12/2025                Phòng: 208/4  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30216655271 Nguyễn Hữu Phước COM 201 G K30VTD Nợ HP

2 30206621206 Nguyễn Hoàng Quế Phương COM 201 G K30VTD

3 30206655274 Nguyễn Lan Phương COM 201 G K30VTD

4 30216653612 Hồ Văn Quảng COM 201 G K30VTD

5 30206664008 Trần Nguyễn Tố Quyên COM 201 G K30VTD

6 30216659633 Lê Văn Minh Sơn COM 201 G K30VTD

7 30204263021 Đỗ Thị Minh Tâm COM 201 G K30VTD

8 31216676832 Lê Hồ Thanh Thắng COM 201 G K31VTD

9 30204625363 Phạm Minh Vy Thảo COM 201 G K30VTD

10 30216663190 Nguyễn Công Thạo COM 201 G K30VTD

11 30214641920 Lê Vũ Phúc Thiện COM 201 G K30VTD

12 30216664574 Nguyễn Trịnh Công Thiện COM 201 G K30VTD Nợ HP

13 30204655818 Trịnh Minh Thư COM 201 G K30VTD

14 30216646305 Nguyễn Trí Thức COM 201 G K30VTD

15 30206647781 Nguyễn Võ Phương Thuỳ COM 201 G K30VTD

16 30206659665 Huỳnh Thị Thu Thủy COM 201 G K30VTD

17 30216652235 Nguyễn Trung Tiến COM 201 G K30VTD

18 30216655323 Nguyễn Đăng Tiến COM 201 G K30VTD

19 30216655327 Võ Song Toàn COM 201 G K30VTD

20 30206639344 Đỗ Mai Thùy Trâm COM 201 G K30VTD

21 30216655341 Bùi Văn Ngọc Trọng COM 201 G K30VTD

22 30216640620 Hồ Công Trung COM 201 G K30VTD
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 201

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 201 (G-I-K)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Truyền Thông  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  15h30 - 23/12/2025                Phòng: 213/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30216664034 Đặng Anh Tú COM 201 G 0 Nợ HP

2 30216655352 Nguyễn Thành Tuấn COM 201 G K30VTD

3 30206648997 Nguyễn Lê Thảo Uyên COM 201 G K30VTD

4 30206629589 Hoàng Yến Vi COM 201 G K30VTD

5 30212764402 Nguyễn Văn Hoàng Việt COM 201 G K30VTD

6 30216648909 Đoàn Ngọc Vinh COM 201 G K30VTD

7 30216659720 Đoàn Văn Vũ COM 201 G 0 Nợ HP

8 28206651729 Nguyễn Lê Hạ Vy COM 201 G K29VTD

9 30206627204 Hồ Ngọc Yến Vy COM 201 G K30VTD

10 30206655374 Phan Thị Thảo Vy COM 201 G K30VTD

11 30206653791 Lê Thị Kim An COM 201 I K30VTD

12 30216653799 Đoàn Tuấn Anh COM 201 I K30VTD Nợ HP

13 30216659376 Nguyễn Quốc Anh COM 201 I 0 Nợ HP

14 30216625949 Y Duy Ayũn COM 201 I K30VTD

15 30216644315 Hà Quốc Bảo COM 201 I K30VTD Nợ HP

16 30216655105 Trương Gia Bảo COM 201 I K30VTD Nợ HP

17 30206624324 Trần Lương Hạ Châu COM 201 I K30VTD

18 30206651398 Lê Khánh Chi COM 201 I K30VTD

19 30216653407 Nguyễn Thành Đạt COM 201 I K30VTD

20 30206659407 Nguyễn Thị Kiều Diễm COM 201 I K30VTD

21 30206664703 Phạm Huỳnh Khánh Đoan COM 201 I K30VTD

22 30216655130 Đỗ Hoàng Đức COM 201 I K30VTD
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 201

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 201 (G-I-K)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Truyền Thông  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  15h30 - 23/12/2025                Phòng: 213/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30216626806 Lê Ngọc Dũng COM 201 I K30VTD

2 30216664149 Lê Văn Dương COM 201 I K30VTD

3 30216644008 Nguyễn Bảo Duy COM 201 I K30VTD

4 30216664812 Nguyễn Đức Duy COM 201 I K30VTD

5 30206628739 Phạm Hương Giang COM 201 I K30VTD

6 30206634012 Nguyễn Thị Cẩm Hà COM 201 I K30VTD

7 30206626593 Nguyễn Thị Thanh Hân COM 201 I K30VTD

8 30206664513 Thái Ngọc Hân COM 201 I K30VTD

9 30206151940 Nhữ Thị Thanh Hằng COM 201 I K30VTD

10 30206655145 Trần Thị Lệ Hằng COM 201 I 0 Nợ HP

11 30216620009 Trần Khánh Hiệp COM 201 I K30VTD

12 30216654049 Lê Trần Minh Hiếu COM 201 I K31VTD Nợ HP

13 30212364665 Hồ Phước Huy Hoàng COM 201 I K30VTD

14 30206664829 Trương Thị Hương COM 201 I K30VTD

15 30216655165 Phan Minh Mạnh Huy COM 201 I K30VTD

16 30216655180 Lê Anh Khoa COM 201 I 0 Nợ HP

17 30216655183 Nguyễn Đăng Khoa COM 201 I K30VTD

18 30206123087 Nguyễn Hoàng Hiếu Kiên COM 201 I K30VTD

19 30216247273 Đặng Xuân Lắm COM 201 I K30VTD Nợ HP

20 30206652837 Hà Thị Lệ COM 201 I K30VTD

21 30216649638 Phan Ngọc Lin COM 201 I K30VTD

22 30206628093 Nguyễn Thuỳ Linh COM 201 I K30VTD
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 201

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 201 (G-I-K)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Truyền Thông  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  15h30 - 23/12/2025                Phòng: 214/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206621458 Nguyễn Thị Kim Loan COM 201 I K30VTD

2 30216624545 Trần Thanh Long COM 201 I K30VTD

3 30206655206 Nguyễn Thị Tuyết Mai COM 201 I K30VTD

4 30206634517 Đào Thị Mẫn COM 201 I K30VTD

5 30216624082 Nguyễn Văn Đức Mạnh COM 201 I K30VTD

6 30216651352 Vũ Trịnh Út Mạnh COM 201 I K30VTD

7 30206627936 Hồ Kiều Hoàng My COM 201 I K30VTD

8 30206629007 Văn Thị Thúy Nga COM 201 I K30VTD

9 30206655222 Đỗ Vũ Thúy Nga COM 201 I K30VTD

10 30206653790 Đặng Thị Thuý Ngân COM 201 I K30VTD

11 30206655226 Trịnh Thị Tuyết Ngân COM 201 I K30VTD

12 30206664947 Đồng Hoàng Bảo Ngân COM 201 I K30VTD Nợ HP

13 30208256328 Bùi Thị Ngọc Ngạn COM 201 I K30VTD

14 30208260756 Nguyễn Thị Ngọc COM 201 I K30VTD

15 28206606254 Nguyễn Hoàng Khánh Nguyên COM 201 I K28VTD

16 30216620193 Nguyễn Lê Bảo Nguyên COM 201 I K30VTD

17 30216652983 Lê Văn Nguyên COM 201 I K30VTD Nợ HP

18 30206655239 Lê Thị Thanh Nhàn COM 201 I K30VTD

19 30216634253 Quách Nguyên Nhân COM 201 I 0 Nợ HP

20 30206625680 Phan Nguyễn Ái Nhung COM 201 I K30VTD

21 30206664699 Nguyễn Dương Ngọc Nhung COM 201 I K30VTD

22 30204653007 Võ Trần Kiều Oanh COM 201 I K30VTD Nợ HP
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 201

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 201 (G-I-K)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Truyền Thông  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  15h30 - 23/12/2025                Phòng: 214/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30216655264 Phạm Khắc Đình Pháp COM 201 I K30VTD

2 30216655266 Trần Võ Tấn Phát COM 201 I K30VTD Nợ HP

3 30216655267 Nguyễn Trường Phú COM 201 I K30VTD

4 30206633988 Lê Trương Hồng Phúc COM 201 I K30VTD

5 30208147107 Đoàn Hiểu Phương COM 201 I K30VTD

6 30216639082 Nguyễn Đỗ Minh Quân COM 201 I K30VTD Nợ HP

7 30216651969 Trần Lê Minh Quân COM 201 I K30VTD

8 30216655283 Võ Trọng Quân COM 201 I 0 Nợ HP

9 30216655284 Phạm Phú Quý COM 201 I K30VTD

10 30206624817 Trần Thị Bảo Quyên COM 201 I K30VTD

11 30206655288 Hồ Diễm Quỳnh COM 201 I K30VTD

12 30216648364 Ngô Thành Tâm COM 201 I K30VTD

13 27211242243 Văn Viết Thái COM 201 I K28VTD

14 30216655297 Trần Ngọc Thanh COM 201 I K30VTD

15 30216655298 Nguyễn Văn Thành COM 201 I K30VTD

16 30206642880 Trần Thị Thanh Thảo COM 201 I K30VTD

17 30216621402 Nguyễn Bá Thi COM 201 I K30VTD

18 30216623050 Nguyễn Văn Thịnh COM 201 I K30VTD

19 30206123933 Phan Lê Anh Thư COM 201 I K30VTD

20 30206628241 Ngô Thị Anh Thư COM 201 I K30VTD

21 30206664607 Lương Thị Hoài Thương COM 201 I K30VTD

22 30206641705 Nguyễn Minh Thùy COM 201 I K30VTD
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 201

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 201 (G-I-K)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Truyền Thông  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  15h30 - 23/12/2025                Phòng: 307/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206521788 Lê Hoàng Nhật Tiên COM 201 I K30VTD

2 30216663452 Nguyễn Văn Tiên COM 201 I K30VTD

3 30216620626 Hoàng Xuân Toàn COM 201 I K30VTD

4 30204660321 Nguyễn Thị Ngọc Trâm COM 201 I K30VTD

5 30204627114 Đoàn Ngọc Huyền Trân COM 201 I K30VTD

6 30216623415 Hoàng Minh Trí COM 201 I K30VTD

7 30206655346 Nguyễn Thị Thanh Trúc COM 201 I K30VTD

8 30206655350 Lưu Thị Thanh Tú COM 201 I K30VTD

9 30216655353 Phan Trần Anh Tuấn COM 201 I K30VTD

10 30206624834 Võ Thị Phương Uyên COM 201 I K30VTD

11 30206554838 Lê Thị Thanh Vân COM 201 I K30VQC

12 30206629173 Huỳnh Thị Thanh Vân COM 201 I K30VTD

13 30216621622 Lê Vĩ COM 201 I K30VTD

14 28206604295 Lưu Khánh Vy COM 201 I K28VTD

15 30206651459 Nguyễn Thị Tường Vy COM 201 I K30VTD

16 30206652022 Nguyễn Tường Vy COM 201 I K30VTD

17 30206633825 Nguyễn Thị Phương Yên COM 201 I K30VTD

18 30206622856 Nguyễn Thị Yến COM 201 I 0 Nợ HP

19 30206127073 Văn Thị Minh Anh COM 201 K K30VQC

20 30206147830 Vũ Hoàng Trâm Anh COM 201 K K30VQC

21 30206155385 Nguyễn Đoàn Mai Anh COM 201 K K30VQC

22 30216127508 Phan Đăng Quốc Anh COM 201 K 0 Nợ HP
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 201

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 201 (G-I-K)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Truyền Thông  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  15h30 - 23/12/2025                Phòng: 307/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29211121214 Nguyễn Sư Bảo COM 201 K K29VTD

2 30216159743 Nguyễn Đình Gia Bảo COM 201 K K30VQC

3 30216155386 Nguyễn Thanh Bình COM 201 K K30VQC

4 30205150420 Nguyễn Lại Linh Chi COM 201 K K30VQC

5 28206636738 Văn Đình Tâm Đan COM 201 K K28VTD-VJ

6 30206121662 Cao Khánh Đoan COM 201 K 0 Nợ HP

7 30216150783 Nguyễn Văn Dũng COM 201 K K30VQC

8 30216159746 Phạm Văn Tiến Dũng COM 201 K K30VQC

9 30206145597 Phan Ngọc Thùy Dương COM 201 K K30VQC

10 30216130214 Nguyễn Văn Hải COM 201 K K30VQC

11 30206139266 Trương Nguyễn Mỹ Hạnh COM 201 K K30VQC

12 30206163416 Nguyễn Thị Hồng Hạnh COM 201 K K30VQC

13 30206129029 Võ Thanh Hiền COM 201 K K30VQC

14 30216163475 Lê Vũ Minh Hoàng COM 201 K K30VQC Nợ HP

15 30216128622 Phạm Quốc Hùng COM 201 K K30VQC Nợ HP

16 30206155390 Lê Nguyễn Thu Hương COM 201 K K30VQC

17 30216139999 Trương Quang Khải COM 201 K K30VQC

18 30216152723 Châu Gia Kiệt COM 201 K K30VQC

19 30206133148 Nguyễn Thị Xuân Lên COM 201 K K30VQC

20 30206152229 Trần Khánh Linh COM 201 K K30VQC

21 30206120535 Nguyễn Thị Đồng Lựu COM 201 K K30VQC

22 30206120589 Phùng Thị Khánh Ly COM 201 K K30VQC

23

24

25

26

27

28
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 201

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 201 (G-I-K)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Truyền Thông  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  15h30 - 23/12/2025                Phòng: 308/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206159770 Nguyễn Thị Trà My COM 201 K K30VQC

2 30216120887 Trần Hào Nam COM 201 K K30VQC

3 30206131430 Nguyễn Thị Kiều Nga COM 201 K 0 Nợ HP

4 27211201896 Ngô Tấn Ngân COM 201 K K28VTD

5 30206130338 Nguyễn Thị Thúy Ngân COM 201 K K30VQC

6 30206125311 Phạm Nguyễn Kim Ngọc COM 201 K K30VQC

7 30206632879 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên COM 201 K K30VQC

8 30216155401 Hồ Đăng Nguyên COM 201 K K30VQC

9 30206163663 Võ Thanh Nhàn COM 201 K K30VQC Nợ HP

10 28211103457 Nguyễn Minh Nhật COM 201 K K28VTD

11 30206132234 Nguyễn Thị Thanh Nhi COM 201 K K30VQC

12 30206151677 Nguyễn Lê Quỳnh Nhi COM 201 K K30VQC

13 30206155402 Dương Yến Nhi COM 201 K K30VQC

14 30206159780 Tạ Thị Nở COM 201 K K30VQC

15 30206143261 Trần Đoàn Hoàng Ny COM 201 K K30VQC

16 30206155403 Đỗ Thị Cẩm Ny COM 201 K K30VQC

17 30206159782 Trương Thị Oanh COM 201 K K30VQC

18 30216153508 Mai Hồ Tấn Phát COM 201 K K30VQC

19 30216163047 Võ Tấn Phát COM 201 K K30VQC

20 30206152571 Nguyễn Thị Hồng Phúc COM 201 K K30VQC

21 30216159784 Phạm Anh Quân COM 201 K 0 Nợ HP

22 30206126040 Huỳnh Thị Bảo Quyên COM 201 K K30VQC

23

24

25

26

27
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: COM 201

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 201 (G-I-K)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Truyền Thông  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  15h30 - 23/12/2025                Phòng: 308/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206144491 Tạ Như Quỳnh COM 201 K K30VQC

2 30206155406 Phạm Thị Phi Sanh COM 201 K K30VQC

3 30216140295 Phạm Hưng Tài COM 201 K K30VQC

4 30206164667 Vũ Nguyễn Minh Tâm COM 201 K K30VQC

5 30206159790 Thái Thanh Thảo COM 201 K 0 Nợ HP

6 30206163319 Nguyễn Thị Hương Thảo COM 201 K K30VQC

7 30206644306 Nguyễn Mai Xuân Thảo COM 201 K K30VQC

8 30206121646 Nguyễn Thị Phương Thi COM 201 K K30VQC

9 30206141607 Lê Thị Thu COM 201 K K30VQC

10 30206159799 Vũ Hoàng Thủy Tiên COM 201 K 0 Nợ HP

11 30206155410 Hoàng Thị Tình COM 201 K K30VQC

12 30216133118 Phan Vĩnh Tình COM 201 K K30VQC

13 30206133806 Ngô Thị Huyền Trang COM 201 K K30VQC

14 30206159804 Tô Ngọc Minh Trang COM 201 K K30VQC

15 30206163457 Nguyễn Thị Ánh Tuyết COM 201 K K30VQC

16 30216144907 Nguyễn Công Vương Văn COM 201 K K30VQC

17 30216155412 Võ Quang Vũ COM 201 K K30VQC

18 30206155413 Trần Thúy Vy COM 201 K K30VQC

19 30206449255 Trần Nguyệt Vy COM 201 K K30VQC

20 30206159813 Trần Như Ý COM 201 K K30VQC

21 30206655380 Nguyễn Như Ý COM 201 K K30VQC

22 30206159814 Bùi Thị Hải Yến COM 201 K K30VQC

23 28202706010 Nguyễn Đình Bảo Quyên COM 201 E K29VTD Thi ghép
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